
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỮ NGHĨA VIỆT NAM 
Ị THẢNH PHÓ THỦ ĐỨC Độc lập - Tự do Hạnh phúc 

Số: 04 /202 ] /QĐ-UBND Thành phổ Thủ Đửc, ngày tô ihảngẨi nôm 2021 
t 
I „ -QUYỆT ĐỊNH 

Bãi bỏ văn bản quy phạm phóp luật dò ủy ban nhan dân Quận 2, 
Quận 9ị quận Thủ Đức ban hành 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỔ THỦ ĐỦC 
I „ , 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngàv 19 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Luật sửa đổi, bo smg một số điều cứa Luật Tố chức Chinh phủ và Luật Tổ chửc 
òhirth quvền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Nghị quvết sổ í lì 1/NQ- UBTVQH 14 ngày 09 thảng 12 năm 2020 về 
ệắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xâ và thành lập thành phổ Thủ Đức 
thuộc Thảnh phố Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Bơn hành vãn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 thủng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/20ló/NĐ-CP ngàv 14 tháng 5 năm 2016 của Chinh 
phủ quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bàn quy 
phạm pháp luật; Nghị định sổ ì54/2020/NĐ-CP ngày Sỉ tháng 12 năm 2020 sửa 
đổi, bồ sung một sổ điều cùa Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 
1016 của Chính phù quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

I Căn cử Quyết định sổ 02/20ỉ 7/QĐ-UBND ngày 10 thảng 01 nânt 2017 của 
ủy ban nhân dán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế về kiểm tra, xử ỉỷ, rà 
soái, hệ thẩng hóa văn bàn quy phạm pháp luật và iổ chửc, quản lỷ cộng tác viên 
kiểm tra, rà soát\ hệ thống hóa văn bàn quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành 
pho Hồ Chí Minh; 

Theo để nghị cùa Trưởng phòng Tư pháp tại Tờ trình sổ IỈ30/TTr-TP ngày 
19 tháng to nơm 2021 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp ỉuật do ửy ban nhân 
dân Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức ban hành, 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Bài bỏ 114 yẫn bản quy phạm pháp luật do ủy bạn nhân dận Quận 2, 
Quận 9, quận Thu Đức ban hành (Đỉnh kèm Phụ lục Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật do ủy bơn nhận dân Quận 2, Quận 9, quận Thủ Đức ban hành). 

Điều 2Ễ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngảy/it tháng ÀẬ năm 2021. 

Điền 3. Giao Vãn phòng Hội đồng nhân dân - ủy ban nhân dận thành phố 
Thủ Đức công khai Quyết định này trên cổng thông tin điện tử eủa Uy ban nhân 
dân thành phố Thủ Đức. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - ủy ban nhăn dân, Trưởng 
phòng Tu pháp, Thủ trướng các phòng, ban, Chủ tịch ủy bạn nhân dân 34 phường có 
trách nhiệm thi hành Quyết định này J.ps 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 

Ntíì nhận: 
Như Điều 4; 

- UBND Thành phổ HCM; 
- Sở Tư pháp; 
- TT UBND thành phố Thủ Đức; 
J Lưu: VT, TP. n  Sao Đúng Vở i  Bản 

W«Ó9™«hB'"Sễ0 , : , 
sà Chúng Thựi Q Q 3 5 7 
Quyía sốệ. 

• 
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BAN NHÂN DÂN 

Hoàng Tửng 
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«ĐaỊĩSy 
Văn bản quy pham pháp luật do ủj 

Phu lực 

ịuận 2, Quện 9, quận Thủ Đực ban hành 
(Đính kèm theo Quyết định số <M /202Ị/QĐ-UBN^^^ty^^ệmJjM năm 2021 của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức) 

stt Tên loại 
vần bản 

Số, ký hiệu; ngày, 
tháng, năm ban hanh ^4jgitggi?ếufl văn bản Thời điêm có 

hiệu lực Ghi chú 

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 BAN HÀNH 

1 Quyết định 02/2006/QĐ-UBND 
ngày 07/7/2006 về việc kiện toàn Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 2 14/7/2006 

2 Quyết định . 02/2008/QĐ-UBND 
ngày 17/10/2008 

Vê bán hành Kê hoạch triên khai Chưcmg trình hành động Hội 
nhập kinh tể quốc tế (giai đoạn 2008 - 2010) 24/10/2008 

3 Quyết định 0I/2009/QĐ-UBND 
ngày 19/Ơ1/2009 

Vê ban hành Kê hoạch chỉ đạo, điêu hành phảt triên kinh tê - xã 
hội và ngân sách quận, Chương trình công tác của ủy ban nhân 
dận quận năm 2009 

26/01/2009 

4 Quyết định 02/2010/QĐ-UBND 
ngày 01/02/2010 

Quyết định về ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia 
phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 08/02/2010 

5 Chi thị 03/2011/CT-ƯBNĐ 
ngày 14/4/2011 

về táng cường thực hiện các quy định của pháp luật về đặng ký 
và quản lý cư trứ trên địa bàn Quận 2 14/4/2011 

6 Quyết định 08/2011/QĐ-UBND 
ngày 17/8/2011 

Ban hành Quy chế tồ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế 
Quận 2 23/8/2011 

7 Quyết định 09/201 l/QĐ-UBND 
ngày 23/12/2011 

về ban hành Quy chế công tác Văn thư - Lưu trữ của ủy ban 
nhân dân Quận 2 30/12/2011 

8 Quyết định 02/2012/QĐ-UBND 
ngày 03/02/2012 

về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội và ngấn sảch quận năm 2012 I0/Q2/2012 

9 Chỉ thị 03/2012/CT-UBND 
ngày 03/02/2012 

về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2012 10/02/2012 

10 Quyêt đinh 06/2012/QĐ-ƯBND Ban hành Quy đinh khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, 31/8/2012 



IHH 
1 Tên loại 

văn bản tháng, năm ban hành Tên gọi của văn bản Thời diễm cố 
hiệu lực Gbichứ 

ngày 24/8/2012 kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phể thải vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Quận 2 . - " 

11 Chỉ thị 07/2012/CT-UBND 
ngày 08/9/2012 

Vê tăng cường quản lý, đảm bảo cân đối thu chi ngân sách 
quận trong năm 2012 ,5. 15/9/2012 

12 Quyểt định 09/2012/QĐ-UBND 
ngày 26/10/2012 

Quy chê thực hiện công tác thị đua - khen thưởng trên địa bàn 
Quận 2 02/11/2012 

13 Quyết định 02/2013/QĐ-UBND 
ngày 08/02/2013 

Vê ban hành Kê hoạch chỉ đạo, điêu hành phát triên kinh tê - xã 
hội và ngân sách quận năm 2013 15/02/2013 

14 Chì thị 03/2013/CT-ƯBND 
ngày 08/02/2013 

về tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và ngân sách quận năm 2013 15/02/2013 

15 Chi thị 01/2014/CT-ƯBND 
ngày 12/02/2014 

Vê tập trung thực hiện Kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội và 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 19/02/2014 

16 Quyết định 01 /2018/QĐ-UBND 
ngày 17/08/2018 

Ban hành Quy chê đào tạo, bôi dường cán bộ, công chức, viên 
chức Quận 2 24/8/2018 

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN HÀNH 

1 Quyết định 05/2008/QĐ-UBND 
ngày 18/03/2008 về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách phường năm 2008 25/3/2008 

2 Chỉ thị 04/2008/CT-UBND 
ngày 21/05/2008 

Vê tăng cường công tác giáo dục quôc phòng - an ninh toàn 
dân trước tình hình mới trên địa bàn Quận 9 28/5/2008 

3 Chỉ thị 06/2008/CT-ƯBND 
ngày 25/08/2008 về triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyên trên địa bàn Quận 9 01/9/2008 

4 Quyết định 12/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 Vê việc thành lập Phòng Nội vụ Quận 9 27/5/2008 

5 Quyết định 13/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 về việc thành lập Phòng Tư pháp Quận 9 27/5/2008 

6 Quyêt định 14/2008/QĐ-UBND Vê việc thành lập Phòng Tài chính - Kê hoạch Quận 9 27/5/2008 



! Stt 
• 

Tên loại Số, kỷ hiệu; ngày, 
tháng, năm bán hành t§|l§|f|| Têu gội của văn bản Um 1 ' 

rpL ij .. ị Thời điềm co 
' '  " r 1 -  " Ghi chú 

ngày 20/5/2008 
7 Quyết định 15/2008/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2008 về việc thảnh lập Phồng Tài nguyên và Môi trường Quận 9 27/5/2008 

8 Quyểt định 17/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9 27/5/2008 

9 Quyết định 18/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạơ Quận 9 27/5/2008 

ỈO Quyết định 19/20Ọ8/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 về việc thành lập Phòng Y tế Quận 9 27/5/2008 

11 Quyết định 20/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 về việc thành lập cơ quan Thanh tra Quận 9 27/5/2008 

12 Quyết định 22/2008/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2008 về việc thành lập Phòng Kinh tể Quận 9 27/5/2QGS 

13 Quyết định 23/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 20/5/2008 về việc thảnh lập Phòng Qụản lý đô thị Quận 9 27/5/2008 

14 Quyết định 26/2008/QĐ-UBND 
ngày 06/09/2008 

Ban hành Quy chế vể tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
Quân„9 13/9/2008 

15 Quyết định 25/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban hành Quy chể tổ chức và hoạt động cùế Phòng Tài chính -
Kế hoạch Quận 9 23/9/2008 

16 Quyết định 27/2008/QĐ-UB ND 
ngày 16/09/2008 

Bạn hành Quy chế tổ chức vả hoạt động của Phòng Vân họa và 
Thông tin Quận 9 23/9/2008 

17 Quyết định 28/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp 
Quận 9 23/9/2008 

18 Quyết định 29/2008/ỌĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên 
và Môi trường Quận 9 23/9/2008 

19 Quyết định 30/2008/QĐ-UBND 
16/09/2008 

Ban hành Quy chế tổ chức vá hoạt động của Phòng Quản lý Đồ 
thị Quận 9 23/9/2008 



stt Tên loại ; 
văn bản 

SỐ, ký hiệu; ngàỹ, 
tháng, năm ban hành 
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Ten gọi của văn bản Thăẫcc6 Ghi chú 
20 Quyết định 31/2008/QĐ-ƯBND 

ngày 16/09/2008 
Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Phòng Nội vụ 
Quận 9 23/9/2008 

21 Quyết định 33/2008/QĐ-UBND 
ngày 16/09/2008 

Ban hành Ọuy chê vê tô chức và hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 9 23/9/2008 

22 Quyết định 3 8/2008/QĐ-UBND 
ngày 29/12/2008 

Vê việc ban hành Kê hoạch chỉ đạo, điẻu hành phát triên kinh 
tế - xà hội, quổc phòng - an ninh Ọuận 9 năm 2009 05/01/2009 

23 Quyết định 09/2009/QĐ-UBND 
ngày 02/4/2009 về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phỏng mặt bằng Quận 9 09/4/2009 

24 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND 
ngày 11/05/2009 

Ban hành Quy định trình tự thủ tục giải quyết hô sơ hành chính 
cấp giấy phép sản xuất rượu, kinh doanh rượu, kinh doanh 
thuốc lá 

18/5/2009 

25 Quyết định 15/2009/QĐ-UBND 
ngày 11/05/2009 

Ban hành quy định trình tự, thù tục theo cơ chê "một cửa liên 
thông" và trách nhiệm giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh 
vưc nhà đẩt 

18/5/2009 

26 Quyết định 16/2009/QĐ-UBND 
ngày 18/05/2009 

Vê việc ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội Quận 9 25/5/2009 

27 Quyết định 18/2009/QĐ-UBND 
ngày 11/06/2009 

Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Hội đông Bôi 
thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa bàn Ọuận 9 18/6/2009 

28 Quyết định 19/20Q9/QĐ-UBND 
ngày 06/07/2009 

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyêt hô sơ hành 
chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh trên địa bàn Quận 9 13/7/2009 

29 Quyết định 22/2009/QĐ-UBND 
ngày 10/08/2009 

Ban hành Quy định trình tự, thù tục theo cơ chê "Một cửa liên 
thông" về việc giải quyết hồ sơ hành chính trong lĩnh vực nhà, 
đất trên địa bàn Quận 9 

17/8/2009 

30 Quyết định 26/2009/ỌĐ-UBND 
ngày 06/11/2009 

Vê việc ban hành Kê hoạch thực hiện Chiên lược Quôc gia 
phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 13/11/2009 

31 Quyết định 28/2009/QĐ-UBND 
ngày 09/12/2009 

Ban hành Quy chê vê tô chức và hoạt động của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường Quận 9 16/12/2009 



Stt 
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Tên gọi cua văn bản Thòi điểm có 
hiệu lực Ghi chú 

32 Quyết định 08/2010/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2010 

Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Ban Chĩ đạo thi 
hành án Quận 9 28/7/2010 

33 Quyết định 31 /2009/QĐ-UBND 
09/12/2009 

Ban hành Quy chê vê tô chức và hoạt động của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo Quận 9 16/12/2009 

34 Quyết định 02/2010/QĐ-ƯBND 
25/01/2010 

Vê việc ban hành Kê hoạch chi đạo, điêu hành phát triên kinh 
tể - xã hội, quốc phòng - an ninh Quận 9 năm 2010 01/02/2010 

35 Quyết định 03/2010/QĐ-UBND 
10/02/2010 

Vê việc ban hành kê hoạch thực hiện Chương trinh hành động 
Phòng, chống tham nhũng năm 2010 17/02/2010 

36 Quyết định 13/2010/QĐ-UBND 
30/12/2010 

Ban hành quy chê tô chức và hoạt động của Trung tâm Y tê Dự 
phòng Quận 9 06/01/2011 

37 Quyết định 02/2011/QĐ-UBND 
ngày 28/12/2010 

Vê ban hành Quy chê làm việc của Phòng Quản lý đô thị Quận 
9 04/01/2011 

38 Quyết định 04/201 l/QĐ-UBND 
27/01/2011 

Ban hành quy trình vê trình tự, thủ tục theo cơ chê "một cửa 
liên thông" và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành 
chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

03/02/2011 

39 Chỉ thị 02/2011/CT-UBND 
21/02/2011 

về triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh Quận 
9 năm 2011 

28/02/2011 

40 Quyết định 10/2011/QĐ-UBND 
28/07/2011 

Ban hành quy trình vê trình tự, thủ tục theo cơ chê "một cửa 
liên thông" và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành 
chính đăng ký hộ kinh doanh và cấp giấy chứng nhận Đăng ký 
thuế trên địa bàn Ọuận 9 

04/8/2011 

41 Quyết định 13/2011/QĐ-ƯBND 
ngày 16/9/2011 

Ban hành Quy chê công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, tô 
chức thuộc ủy ban nhân dân Quận 9 23/9/2011 

42 
1 Chì thị 06/2011/CT-ƯBND 

01/12/2011 về tổ chức đón tết Nhâm Thìn năm 2012 08/12/2011 

43 Ọuyêt định 15/2011/QĐ-UBND về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuẩt, 30/12/2011 



1 Stt vãn bấn 
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hanh Tên gọi của văn bản ThM điểm cỗ 
biệu lưc Ghi chú 
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23/12/2011 kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng 
trên địa bàn Quận 9 

44 Quyết định 02/2012/QĐ-UBND 
03/01/2012 

V/v ban hành Kể hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp 
luật năm 2012 trên địa bàn Quận 9 10/01/2012 

45 Chi thị 01/2012/CT-ƯBND 
03/02/2012 

Vê tập trung thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Kê hoạch phát triên 
kinh tê - xã hội và quổc phòng - an ninh Quận 9 năm 2012 13/02/2012 

46 Quyết định 05/2012/QĐ-UBND 
19/03/2012 

Ban hành Quy trình về trình tự, thủ lục theo cơ chế "một cửa 
liên thông" và trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ hành 
chính lĩnh vực nhà đất trên địa bàn Quận 9 

26/3/2012 

47 Quyết định 08/2012/QĐ-UBND 
ngày 28/6/2012 

Ban hành Quy chê tô chức và hoạt động cùa Ban chi huy 
phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cửu nạn Quận 9 05/7/2012 

48 Quyết định 
10/2012/QĐ-UBND 

16/10/2012 Ban hành Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn Quận 
9 giai đoạn 2011 - 2020 23/10/2012 

49 Quyết định 08/2013/QĐ-UBND 
20/12/2013 

Ban hành Quy chê vê tô chức và hoạt động của Phòng Kinh tê 
Quận 9 27/12/2013 

50 Quyết định 01/2014/QĐ-ƯBND 
17/01/2014 

về bart hành Ke hoạch chi đạo, điều hành phát triển kinh tể - xã 
hội, quốc phòng - an ninh và ngân sách của UBND quận năm 
2014 

24/01/2014 

51 Quyểt định 02/2014/QĐ-ƯBND 
ngày 10/02/2014 

Ban hành Quy chê quản lý hô sơ điện tử cán bộ, công chức, 
viên chức năm 2014 17/02/2014 

52 Quyết định 06/2014/QĐ-UBND 
05/05/2014 

Vê việc ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Trung tâm 
Văn hóa Quận 9 12/5/2014 

53 Quyết định 07/2014/QĐ-UBND 
16/06/2014 

Ban hành Quy chê công tác Văn thư, lưu trữ các cơ quan, tô 
chức thuộc ủy ban nhân dân Quận 9 23/6/2014 

54 Quyết định 03/2017/QĐ-UBND 
ngày 21/4/2017 về ban hành Quy chế và hoạt động củà Thanh tra Quận 9 28/4/2017 



f#J xk 9 JỂ 

Stt Tfn^°/1 ^So, ky biẹu; ngay, k Tên gọi của văn bán Til^r.,>lđl^m CO Ghi ehú Ten loại 
văn b&it iMÊÊÊÊÊÈP • '̂ v : Wâ Tên gọi của văn bản Thòi điểm cố 

hiệu lực Ghi chú 

55 Quyết định 07/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường Quân 9 06/12/2017 

56 Qụyết định 08/2017/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2017 

Ban hành Quy chế và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông 
tin Quận 9 06/12/2017 

57 Quyết định 01/2018/QĐ-ƯBND 
ngày 09/01/2018 

Ban hành Quy chê và hoạt động của Phòng Tài chính - Kê 
hoạch Quận 9 19/01/2018 

58 Quyết định 03/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 Ban hành Quy chế và hoạt động eủa Phòng Nội vụ Quận 9 09/5/2018 

59 Quyết định 04/2018/QĐ-ƯBND 
ngày 02/5/2018 về ban hành Quy chế và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 9 09/5/2018 

60 Quyết định 05/2018/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2018 

Ban hành Quy chế và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân 
- ủy ban nhân dân Quận 9 09/5/2018 

61 Quyết địiih 06/2018/QĐ-UBND 
22/05/2018 

Ban hành Quy chê và hoạt động của Phòng Lăo động - Thương 
binh và Xã hội Quận 9 09/5/2018 

62 Quyết định 07/2018/QĐ-UBND 
ngày 22/5/2017 

Ban hành Quy chê và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào 
tạo Quận 9 09/5/2018 

63 Quyết định 08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25/9/2018 Ban hành Quy chế và hoạt động của Phòng Y tế Quận 9 04/10/2018 

64 Quyết định 10/2018/QĐ-UBND 
ngày 04/12/2018 Ban hành Quy chế và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 9 11/12/2018 

VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN QUẶN THỦ ĐỬC BAN HÀNH 

1 Quyết định 1225/2007/QĐ-UBND 
ngày 17/04/2007 

Vê ban hành Quy chê quản lý, sử dụng mạng công nghệ thông 
tin nội bộ của Uy ban nhân dân quận Thủ Đức 17/4/2007 

2 Quyết định 1414/2007/QĐ-UBND 
ngày 14/06/2007 

vể bạn hành Quy chế tổ chức các cuộc họp của ủy ban nhân 
dân Quận Thủ Đức 21/6/2007 

3 Quyêt định 688/2008/QĐ-UBND vể ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27/4/2008 



Stt 
ị ị 

văn bân 
Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành Tên gọi của Văn bản hiệu lực Ghi chú 

ngày 17/4/2008 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 

4 Quyết định 1324/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 

Vê việc thành lập Văn phòng Hội đông nhân dân và Uy ban 
nhân dân quận Thù Đức 11/7/2008 

5 Quyết định 1325/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức 11/7/2008 

6 Quyết định 1326/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Y tế quận Thủ Đức 11/7/2008 

7 Quyết định 1327/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Nội vụ quận Thủ Đức 11/7/2008 

8 Quyết định 1328/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Tư pháp quận Thủ Đức 11/7/2008 

9 Quyết định 1329/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Tài chính — Kế hoạch quận Thù Đức 11/7/2008 

10 Quyết định 1330/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 04/07/2008 

Vê việc thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường quậnThủ 
Đức 11/7/2008 

11 Quyết định 1331 /2008/QEj-ƯBND 
ngày 04/07/2008 

Vê việc thành lập Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 
quận Thủ Đức 11/7/2008 

12 Quyết định 1332/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức 11/7/2008 

13 Quyết định 1333/2008/QĐ-ƯBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo quậnThủ Đức 11/7/2008 

14 Quyết định 1334/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Thanh tra quậnThủ Đức 11/7/2008 

15 Quyết định 1335/2008/QĐ-UBND 
ngày 04/07/2008 về việc thành lập Phòng Kinh tế quậnThù Đức 11/7/2008 

16 Quyết định 14/2009/QĐ-UBND Vê việc thành lập Ban Bôi thường, giải phỏng mặt băng quận 30/4/2009 



Stt 
• • 

Tên loại 
văn bản 

số, ký hỉệu; ngày, Tên gọi của vặn bản 
. 

Thòi điềm cồ 
hỉêu lirc Ghi chú 

• 

ngày 23/04/2009 Thủ Đức 

17 Quyết định 26/2009/QĐ-ƯBND 
ngày 05/05/2009 

Vê đôi tên Vân phòng Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân 
quận Thủ Đức thành Văn phòng ủy ban nhân dân quận Thủ 
Đức 

12/5/2009 

18 Quyết định 21/2009/QĐ-UBND 
ngày 20/08/2009 

Vê việc ban hành Quy chê tô chức và hoạt động của Phòng 
Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức 27/8/2009 

19 Quyết định 01A/2010/QĐ-UBND 
ngày 

Ban hành Quy chế tô chức và hoạt động của Ban Quàn lý đâu 
tư xây dựng công trinh quận Thủ Đức 03/2/2010 

20 Quyết định 04/2010/QĐ-UBND 
ngày 31/3/2010 

việc ban hành Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia 
phòng, chổng tham nhũng đến năm 2020 07/4/2010 

21 Quyết định 11 /2010/QĐ-UBND 
ngày 29/07/2010 

Vê thành lập thí điêni lực lượng quản lý đê nhân dân tại 
phường Hiệp Bình Chánh quận Thủ Đức 05/8/2010 

22 Quyết định 12/2010/QĐ-UBND 
ngày 29/07/2010 

Vê thành lập thí điêm lực lượng quản lý đê nhân dân tại 
phường Hiệp Binh Phứớc trên địa bàn quận Thủ Đửc 05/8/2010 

23 Quyết định 01/2011/QĐ-UBND 
ngày 30/03/2011 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài 
chính - Ke hoạch quận Thủ Đức 06/4/2011 

24 Quyết định 03/2012/QĐ-UBND 
ngày 10/05/2012 

Ban hành Quy chể tố cftức va"Eoạt động của lực lượng quản lý 
đẽ nhân dân tại các phường (nơi có đê) trên địa bàn quận Thủ 
Đức 

17/5/2012 

25 Quyết định 03/2014/QĐ-UBND 
ngày 12/05/2014 

về việc ban hành Quỵ; chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Quản lý đô thị quận Thủ Đức 04/7/2012 

26 Quyết định 01 /2016/QĐ-ƯBND 
ngày 18/08/2016 

Ban hành Quy chê tô chức và hoạt đông của Phòng Nôi vu 
quận Thủ Đức . 25/8/2016 

27 Quyết định 02/2016/QĐ-UBND 
ngày 27/12/2016 

Ban hành Quy chế tỗ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp 
quận Thù Đức 03/01/2017 

28 Quyểt định 03/2017/QĐ-UBND 
ngày 29/05/2017 

Ban hành Quy chế tố chức và hoạt động của Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 09/6/2017 



Ể s t t :  • 2' văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, 

iL ' kan hnnk tháng, nam ban hanh Tên gọi của văn bản Thời điềm có Ghi chú 

29 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND 
ngày 08/08/2017 

Sửa đôi Quy chê tô chức và hoạt động của Thanh tra quận Thủ 
Đức ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND 
ngày 27 tháng 4 nãrn 2017 của ủy ban nhân dân quận Thủ Đức 

15/8/2017 

30 Quyết định 01/2018/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2018 

Ban hành Quy chể về tố chức và hoạt động của Phòng Giáo 
dục vả Đào tạo quận Thù Đức 09/11/2018 

31 Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 
ngày 18/12/2018 

Ban hành Quy chế về tổ Chức và hoạt động của Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội quận Thủ Đức 26/12/2018 

32 Quyết định 02/2019/QĐ-UBND 
ngày 29/03/2019 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế 
quận Thủ Đưc 09/4/2019 

33 Quyết định 01/2020/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2020 

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động cua Phòng Văn hỏa 
và Thông tin quận Thù Đức 19/11/2020 

34 Quyết định 02/2020/QĐ-ƯBND 
ngày 31/12/2020 . 

Sửa đôi, bô sung một sô điêu cùa Quy chê tô chức và hoạt động 
cùa Phòng Tư pháp quận Thủ Đức ban hành kèm theo Quyểt 
định số 02/2016/QĐ-ƯBND ngày 27 thảng 12 nãm 2016 của 
Ùy ban nhân dân quận Thủ Đức 

12/01/2021 


